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PHẦN I. ĐỌC HIỂU (5.0 điểm) 
Đọc bài thơ sau và trả lời các câu hỏi bên dưới.
                           MÙA XUÂN ƠI HÃY VỀ

Mùa xuân ơi hãy về!
Mang thêm nhiều nắng ấm
Cho khắp nẻo làng quê
Nở bừng nhiều hoa thắm
Cho con ong làm mật
Cho con én tung trời
Cho dòng sông trong vắt
Êm đềm con thuyền trôi
Cho em thêm tuổi mới
Được nhiều lộc đầu năm
Thêm áo quần mới nữa
Cùng anh đi hội xuân
Cho chim non vỗ cánh
Ríu rít khung trời mơ
Xua mùa đông giá lạnh
Mùa xuân ơi hãy về!
                                      (Nguyễn Lãm Thắng)

Câu 1. (0,5 điểm) Bài thơ trên làm theo thể thơ gì?
A. Lục bát.               
B. Năm chữ.               
C. Sáu chữ.              D. Tám chữ.

Câu 2. (0,5 điểm) Dòng nào sau đây nêu chính xác các vần được gieo trong khổ thơ đầu?

A. Mùa – mang, nắng – thắm.                        
B. Hãy – mang, làng – hoa.                            

C. Về – quê, ấm – thắm.                                 
D. Hãy – thêm, khắp – nhiều.
Câu 3. (0,5 điểm) Trong khổ thơ thứ 2 nhà thơ sử dụng các biện pháp tu từ nào?
A. Hoán dụ, so sánh.                                

B. Nhân hóa, ẩn dụ.
C. So sánh, liệt kê.                                   

D. Điệp ngữ, liệt kê.
Câu 4. (0,5 điểm) Từ “hãy”trong câu thơ“Mùa xuân ơi hãy về” là:

A. danh từ.                  
B. động từ.                  
C. số từ.                     D. phó từ.
Câu 5. (0,5 điểm) Ở khổ thơ cuối của bài thơ, có mấy từ láy?

A. Một.                        
B. Hai.                         
C. Ba.                        D. Bốn.

Câu 6. (0,5 điểm) Nội dung chính của bài thơ là gì?
A. Mùa xuân mang nhiều nắng ấm cho làng quê, mang đến niềm vui cho con người.

B. Niềm mong ước mùa xuân đến đem lại sức sống cho thiên nhiên, con người trên quê hương.
C. Niềm vui của mọi người khi mùa xuân đến để được đi chơi và ngắm nhìn thiên nhiên.

D. Mùa xuân đến xua tan giá lạnh của mùa đông, trăm hoa đua nở, dạt dào sức sống.
Câu 7. (1,0 điểm) Trong bài thơ, tác giả khắc họa sinh động vẻ đẹp của bức tranh thiên nhiên khi đón nhận mùa xuân về qua những hình ảnh nào?
Câu 8. (1,0 điểm) Bài thơ trên gợi cho em tình cảm gì với mùa xuân? (viết thành đoạn từ 3 đến 5 câu)

PHẦN II. VIẾT (5,0 điểm)
Hiện nay, một số bạn học sinh khi đến trường học hay nơi công cộng lại vứt rác bữa bãi. Em hãy viết bài văn nghị luận trình bày ý kiến của em về hiện tượng trên.
-------------Hết-------------
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 
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PHẦN I: ĐỌC HIỂU (5,0 điểm)

- Lưu ý: Phần trắc nghiệm (3,0 điểm): Học sinh viết viết lại chữ cái đầu và cả nội dung câu trả lời đúng. Mỗi câu đúng được 0,5 điểm, trả lời sai hoặc thừa hoặc không ghi cả nội dung câu trả lời đúng thì không cho điểm.
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	5,0

	
	1
	B. Năm chữ.

	0,5

	
	2
	C.Về – quê, ấm – thắm.
	0,5

	
	3
	D. Điệp ngữ, liệt kê.
	0,5

	
	4
	D. phó từ.
	0,5

	
	5
	A. Một.
	0,5

	
	6
	B. Niềm mong ước mùa xuân đến đem lại sức sống cho thiên nhiên, con người trên quê hương.
	0,5

	
	7
	Tác giả khắc họa sinh động vẻ đẹp của bức tranh thiên nhiên khi đón nhận mùa xuân về qua những hình ảnh: Nắng ấm, hoa thắm, ong làm mật, én tung trời, sông trong vắt, êm đềm con thuyền trôi, chim non vỗ cánh, khung trời mơ.
	1,0

	
	8
	Hs có thể diễn đạt theo nhiều cách nhưng viết được 1 đoạn từ 3 đến 5 câu, nêu được ý cơ bản sau:

- Yêu mến mùa xuân bởi mùa xuân là mùa đầu tiên đem đến sự sống tràn đầy cho thiên nhiên, đem đến niềm hạnh phúc cho con người...
- Hạnh phúc khi mùa xuân về, trân trọng những khoảnh khắc đẹp của thiên nhiên, vạn vật, trân trọng những giá trị bình dị của quê hương, cuộc sống...
	0,5

0,5

	II
	
	VIẾT
	5,0

	
	Yêu cầu hình thức, kĩ năng
	- Viết đúng kiểu bài nghị luận xã hội về một hiện tượng đời sống

- Các lí lẽ rõ ràng, lập luận chặt chẽ, có dẫn chứng thuyết phục.

- Diễn đạt rõ ràng, biết hình thành các đoạn văn hợp lí.

- Không mắc lỗi về câu, không mắc lỗi chính tả. 

- Bài văn đảm bảo bố cục 3 phần.
	1,0


	
	Yêu cầu nội dung


	Hs có thể diễn đạt theo nhiều cách song cần đảm bảo những ý cơ bản sau:
1. Mở bài: Giới thiệu được vấn đề nghị luận: hiện tượng một số học sinh vứt rác bừa bãi khi đến trường học hoặc nơi công cộng.
2. Thân bài: 

- Bày tỏ ý kiến không tán thành với hiện tượng...
- Đưa ra những lý lẽ, dẫn chứng xác thực để làm rõ lý do không tán thành với hiện tượng trên (bài viết cần có tối thiểu 2 lí lẽ)

- Các lí lẽ phải xoay quanh, bám sát về hiện tượng (lí do không tán thành với vấn đề; tác hại của hiện tượng, nguyên nhân dẫn đến hiện tượng...)
3. Kết bài: 
- Khẳng định lại quan điểm của người viết về vấn đề đã bàn luận

- Đề ra những giải pháp giải quyết vấn đề trong cuộc sống thực tiễn

- Liên hệ bản thân...
	0,5 đ
3,0
0,5

	LƯU Ý: Giáo viên vận dụng linh hoạt hướng dẫn chấm, cần trân trọng bài làm sáng tạo của học sinh.


ĐỀ  THI CHÍNH THỨC








